TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT



CHỦ ĐỀ: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. TỰ CẢM
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình : Ф = 0,5t + 0,4 (Wb). Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là :

A. 0,4 V.


B. 0,5 V.

C. 0,064 V.

D. 0,16 V.

Câu 2. Trong hệ SI đơn vị vủa hệ số tự cảm là:

A. Tesla.


B. Henri.

C. Vêbe.

D. Fara.

Câu 3. Biểu thức tính suất điện động tự cảm là:
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B. e = L.I


C. e = 4π. 10-7.n2.V




D. [image: image2.wmf]I

t

L

e

D

D

-

=


Câu 4. Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là:
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B. L = 
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C. L = 4π. 10-7.
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Câu 5. Khi dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong thời gian 10 ms, thì suất điện động tự cảm trong cuộn cảm có giá trị trung bình là 64 V. Xác định độ tự cảm của cuộn cảm này.

A. 32 mH.              
 
B. 40 mH.           
C. 250 mH.     


D. 4,0 H.

Câu 6. Phát biểu nào dưới dây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

A. dòng điện tăng nhanh.



B. dòng điện giảm nhanh.
C. dòng điện có giá trị lớn.



D. dòng điện biến thiên nhanh.
Câu 7. Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm?
A. 0,079 H.


B. 0,79 H.

C. 0,025 H.

D. 2,5 H.

Câu 8. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.



D. diện tích của mạch.

Câu 9. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.


B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn. 



D. tiết diện dây  dẫn.

Câu 10. Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.



B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.


D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 11. Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là: 
A. 1.



B. 2.


C. 4.


D. 8.

Câu 12. Một ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 20 cm và có 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây (không lõi, đặt trong không khí) là: 
A. 0,2π H.


B. 0,2π mH.

C. 2 mH.

D. 0,2 mH.

Câu 13. Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

A. 100 V.


B. 1V.


C. 0,1 V.

D. 0,01 V.

Câu 14. Một vòng dây phẳng có diện tích 80cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,3.10-3T véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng trong 10-3s. Trong thời gian đó suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 4,8.10-2V  

B. 0,48V   

C. 4,8.10-3V   

D. 0,24V

Câu 15. Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để:

A. tăng điện trở của ống dây.




B. tăng cường độ dòng điện qua ống dây.

C. làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy.

D. tăng độ tự cảm của ống dây.

Câu 16. Một ống dây hình trụ, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 200 cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là 6,28.10 – 2 H. Chiều dài ống dây là:

A. 20 cm.


B. 40 cm.

C. 50 cm.

D. 60 cm.
Câu 17. Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:
A. 0,03 (V)


B. 0,04 (V)

C. 0,05 (V).

D. 0,06 (V)

Câu 18. Một vòng dây dẫn có diện tích tiết diện 10cm2, đặt nằm yên trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 2T, vectơ cảm ứng từ 
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 hợp với mặt phẳng của vòng dây một góc 300. Suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị  
A. 10V    


B. 0 V 
       

C. 10-3V

D. 1,7.10-3V

Câu 19. Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên từ 5T xuống 2T. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến thiên 0,02s.

A. 7,5V


B. 0V


C. 5,2V 

D. 3,75V

Câu 20. Suất điện động cảm ứng có giá trị lớn khi

A. từ thông biến thiên nhanh.


B. từ thông có giá trị lớn.
C. từ thông tăng nhiều. 



D. từ thông giảm nhiều.
II. TỰ LUẬN

Bài 1: Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật, có 1000 vòng, mỗi vòng có kích thước 20cm ( 10cm đặt vào

từ trường đều, có B = 0,05T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 300.


a. Tính từ thông qua khung dây?

b. Cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến đổi?

c. Biết khung có điện trở 2 (. Tính cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung?
Bài 2: Một ống dây hình trụ chiều dài 62,8cm quấn 1000 vòng dây, mỗi vòng có diện tích 50cm2. Cường

độ dòng điện bằng 4A. Bên trong ống dây là chân không và điện trở ống dây không đáng kể. 


a. Tính cảm ứng từ B trong lòng ống dây?

b. Tính từ thông qua ống dây?

c. Tính độ tự cảm của ống dây?

d. Cho dòng điện giảm từ 4A xuống 0 trong vòng 0,01s. Tính suất điện động tự cảm sinh ra trong ống dây?
Bài 3: Một ống dây dài 40cm, đường kính 4cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây mang dòng điện cường độ I = 1A.


a. Tính hệ số tự cảm của ống dây?

b. Ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây. Cho rằng cường độ dòng điện trong ống dây giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01s?
-------------------------hết----------------------
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